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Căn cứ Quyết định số 4357/QĐ-BTP ngày 28/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp” và căn cứ Quyết định số 222/QĐ-BTP ngày 10/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2012 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị hữu quan thuộc Bộ xây dựng dự thảo Thông tư lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên cơ sở quy định của Luật Lý lịch tư pháp và Nghị định 111/2010/NĐ-CP. 
 Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia xin kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định ban hành Thông tư lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (sau đây gọi chung là dự thảo Thông tư) với các nội dung cơ bản sau đây:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Theo Điều 14 của Luật Lý lịch tư pháp quy định “Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tài sản quốc gia phải được bảo vệ chặt chẽ, an toàn và lưu trữ lâu dài” và theo Điều 19, 20, 21 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp quy định cơ sở dữ liệu quốc gia bao gồm hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy và dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử. 

Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và tại các Sở Tư pháp. Để thực hiện việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Trung tâm l‎ý lịch tư pháp quốc gia và các Sở Tư pháp (sau đây gọi là cơ quan quản l‎ý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp) có nhiệm vụ tiếp nhận, cập nhật và xử lý đầy đủ các thông tin về án tích, tình trạng thi hành bản án của người bị kết án và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Theo quy định tại các điều 17, 18, 19, 22, khoản 1 các điều 23, 26 và các điều 34, 38 của Luật Lý lịch tư pháp, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia có nhiệm vụ tiếp nhận khoảng 24 loại thông tin lý lịch tư pháp từ hơn 200 đầu mối: hơn 130 trại giam, trại tạm giam thuộc cơ quan Công an, Quốc phòng; 63 Sở Tư pháp tỉnh, thành phố, cơ quan thi hành án dân sự thuộc Bộ Quốc phòng; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và các cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an; Theo quy định tại các điều 16, 20, 21, khoản 2 Điều 22, khoản 3 Điều 37 của Luật Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp có nhiệm vụ tiếp nhận 16 loại thông tin lý lịch tư pháp từ: Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, 62 Sở Tư pháp khác trong cả nước, Toà án nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chính vì thế số lượng thông tin lý lịch tư pháp mà Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp tiếp nhận ngày một nhiều.

Theo số lượng báo cáo thống kê của các Sở Tư pháp thì số lượng hồ sơ lý lịch tư pháp tính từ 01/10/2010 đến 30/9/2011 là 63.000 hồ sơ. Số lượng thông tin lý lịch tư pháp chuyển đến Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hiện nay là hơn 80.692 thông tin. Số lượng thông tin lý lịch tư pháp sẽ ngày một tăng lên theo quy định của Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BTP-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về trình tự cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp. Điều này đòi hỏi phải có cơ sở vật chất cũng như đội ngũ cán bộ tương ứng để đảm bảo cho việc bảo vệ, lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật. 

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các Sở Tư pháp đã có những bước đầu triển khai việc lưu trữ, bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tuy nhiên đây là một nhiệm vụ mới mẻ nên các cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp đã gặp nhiều lúng túng trong việc lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể về quy trình, quy chuẩn trong việc lưu trữ, bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; để tạo cơ chế thực hiện thống nhất việc lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của Luật Lý lịch tư pháp, căn cứ vào Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về việc lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là thật sự cần thiết.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã xây dựng Dự thảo Thông tư lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Nhằm nâng cao chất lượng của dự thảo Thông tư, để có cơ sở thực tiễn phục vụ việc xây dựng dự thảo Thông tư lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã có buổi tham quan làm việc tại Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước, Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, khảo sát tại một số tỉnh thành và tổ chức 2 buổi hội thảo, cụ thể:

Ngày 21 tháng 3 năm 2012, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm lưu trữ và bảo quản hồ sơ tại Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước.

Ngày 24 tháng 4 năm 2012, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã có buổi làm việc với Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an để tham quan, học hỏi cách lưu trữ và bảo vệ hồ sơ căn cước căn phạm công dân.

Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Tư pháp do liên minh Châu Âu (EU), Thụy Điển và Đan Mạch tài trợ (Dự án JPP), Ngày 23-25/5/2012, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã tổ chức chuyến khảo sát tại thành phố Hải Phòng. Tại đây, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng để tìm hiểu tình hình lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu tại địa phương,

Ngày18-20/7/2012, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia tiếp tục có chuyến khảo sát tại Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về tình hình lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của Sở. Trung tâm cũng có buổi làm việc với Trung tâm lưu trữ số IV để tìm hiểu cách thức lưu trữ hồ sơ.

Ngày 10/8/2012 và ngày....., nhằm góp phần nâng cao chất lượng của Thông tư lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, tiếp tục được sự hỗ trợ của Dự án JPP, Bộ Tư pháp đã tiến hành tổ chức Hội thảo góp ý về dự thảo Thông tư lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại tỉnh Hưng Yên và Nha Trang. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp trực tiếp của đại diện Trung ương, nhất là đại diện của cơ quan có nhiều kinh nghiệm trong việc lưu trữ như Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước và Các Trung tâm lưu trữ; các cơ quan, đơn vị có liên quan như một số Sở Tư pháp, Công an, Tòa án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trên cơ sở ý kiến thu được từ các Hội thảo nêu trên, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Thông tư.

Ngày    , Bộ Tư pháp đã có Công văn số    /BTP-TTLLTPQG gửi  một số Bộ ngành có liên quan; 63 Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 5 đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính; Cục Kiểm tra văn bản; Cục Công nghệ thông tin và Văn phòng Bộ) về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư Lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Đến ngày .........., Bộ Tư pháp đã nhận được văn bản tham gia ý kiến của ......Bộ, ngành (...) và ......Sở Tư pháp.
Trên cơ sở ý kiến tham gia của các chuyên gia, đại biểu, ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp và một số Bộ, ngành có liên quan, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Thông tư lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Hiện nay, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đang khẩn trương tổ chức việc nghiên cứu hướng chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Thông tư, tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản các đơn vị, cơ quan có liên quan để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp sớm xem xét, ban hành.

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
A. Về bố cục của Dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm có 04 chương và 32 điều, được sắp xếp theo bố cục sau:

- Căn cứ ban hành Thông tư;

- Chương I: Những quy định chung ( Điều 1 đến Điều 6)

- Chương II: Lưu trữ và bảo vệ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy



+ Mục 1: Lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy (Điều 7 đến Điều 14)



+ Mục 2: Bảo vệ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy (Điều 15 đến Điều 19)

- Chương III: Lưu trữ và bảo vệ dữ liệu điện tử


+ Mục 1: Lưu trữ dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử (Điều 20 đến Điều 22)


+ Mục 2: Bảo vệ dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử (Điều 23 đến Điều 31)

- Chương IV: Điều khoản thi hành (Điều 32)

B. Một số nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

1. Những quy định chung (Chương I)
a) Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

-  Dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Khoản 1 Điều 1 )

- Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp thì cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tập hợp các thông tin về án tích, thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã được xây dựng và quản lý tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp. Vì vậy cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp không bao gồm thông tin thay đổi cải chính hộ tịch và chứng tử. 

Tuy nhiên, thông tin thay đổi cải chính hộ tịch và giấy chứng tử  là dữ liệu phụ trợ trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, vì vậy cũng phải được cập nhật và lưu trữ tại kho lưu trữ và hệ thống phần mềm quản lý lý lịch tư pháp. Việc lưu trữ và bảo vệ thông tin thay đổi cải chính hộ tịch có chế độ pháp lý tương tự như cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Dựa trên cơ sở các quy định của Thông tư này, Bộ trưởng ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hướng dẫn việc lưu trữ và bảo vệ thông tin thay đổi cải chính hộ tịch và giấy chứng tử (Khoản 2 Điều 1 )

b) Đối tượng áp dụng (Điều 2)

- Thông tư này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp 

c) Trách nhiệm của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong việc lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Điều 6)

Thông tư cũng xác định rõ trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp, người làm công tác lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy trong việc lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

2. Lưu trữ và bảo vệ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy (Chương II)

a) Về lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy (Mục 1)

- Dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể quy trình, các bước tác nghiệp của người làm công tác lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy trong việc lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy, bao gồm: hoạt động nhận hồ sơ, tài liệu; vào sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp và sắp xếp hồ sơ, tài liệu (Điều 7 đến Điều 9). Bên cạnh đó dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn về trách nhiệm trong việc giao nhận hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy phục vụ việc tra cứu thông tin lý lịch tư pháp (Điều 12); rà soát, thống kê hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy (Điều 10).
- Bổ sung tài liệu vào hồ sơ lý lịch tư pháp: Người làm công tác lý lịch tư pháp khi cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung vào hệ thống phần mềm quản lý lý lịch tư pháp, in bản lý lịch tư pháp bổ sung thì phải bổ sung vào hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy. Thông tư này cũng quy định trách nhiệm của người làm công tác lý lịch tư pháp và người làm công tác lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy trong việc phối hợp tìm kiếm hồ sơ cần bổ sung tài liệu (Điều 11).
- Về thời hạn lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy: 

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP thì tài liệu trong hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy được chia thành thành 2 loại thời hạn, trong đó lý lịch tư pháp, bản sao bản án, trích lục bản án, quyết định thi hành án hình sự, giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt được lưu trữ đến khi cá nhân đó qua đời; còn các loại tài liệu còn lại (ví dụ: quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu; văn bản xác nhận đã thi hành xong án phạt tiền, án phí và nghĩa vụ dân sự khác…) thì thời hạn theo pháp luật lưu trữ.  

Tuy nhiên, nếu như phân loại thời hạn bảo quản các tài liệu có trong một hồ sơ lý lịch tư pháp thì sẽ rất khó thực hiện trên thực tế. Người làm công tác lý lịch tư pháp và người làm công tác lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy sẽ phải thường xuyên kiểm tra thời hạn của từng loại tài liệu để đem tiêu hủy, ngoài ra thủ tục tiêu hủy khá phức tạp. Mặt khác theo pháp luật về lưu trữ thì không được tiêu hủy một phần hồ sơ. Tài liệu đã bị tiêu hủy sẽ không thể đem đối chiếu so sánh khi cần thiết. Vì vậy,dự thảo Thông tư đã quy định:“Hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy được lưu trữ cho tới khi nhận được giấy chứng tử của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó có hộ khẩu thường trú, thông báo phạm nhân chết của trại giam, trại tạm giam nơi người đó thi hành án phạt tù hoặc qua xác minh tại cơ quan quản lý hộ tịch ” (Điều 13)
- Dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn về việc tiêu hủy hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy khi hết thời hạn lưu trữ (Điều 14).
b) Bảo vệ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy (Mục 2)

- Biện pháp bảo vệ nhằm bảo đảm an toàn và ngăn chặn các nhân tố con người và tự nhiên phá hoại tài liệu. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp phải sử dụng những biện pháp bảo vệ nhằm bảo đảm an toàn, an ninh và bảo quản hồ sơ lý lịch tư pháp khỏi tác nhân con người và tự nhiên đã được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 23 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP (Điều 15). Dự thảo Thông tư cũng đã đưa ra những yêu cầu về việc bảo vệ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy (Điều 16).
- Bảo quản tài liệu, hồ sơ lý lịch tư pháp:

+ Phương tiện bảo quản: bao gồm kho lưu trữ, tủ, giá, bìa, hộp, cặp… (Điều 17)
+ Biện pháp, kỹ thuật bảo quản: biện pháp chống ẩm, nấm mốc, biện pháp chống mối, mọt… (Điều 18)

+ Tu bổ, phục chế hồ sơ trong trường hợp hồ sơ lý lịch tư pháp bị hư hỏng do mối mọt và các nguyên nhân khác (Điều 19)
3. Lưu trữ và bảo vệ dữ liệu điện tử (Chương III)

a) Lưu trữ dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử (Mục 1)

- Về giá trị của dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử: Dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị như hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy. Dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử phải đảm bảo sự tin cậy toàn vẹn về các thông tin lý lịch tư pháp có trong dữ liệu (Điều 20).
- Hình thức lưu trữ dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử: dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử được hình thành trong quá trình cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ thành lập quản lý doanh nghiệ, hợp tác xã (Điều 21).

- Dự thảo Thông tư cũng đã quy định thời hạn lưu trữ dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử. Thời hạn lưu trữ dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử có thời hạn lưu trữ theo quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp (Điều 22).
b) Bảo vệ dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử (Mục 2)

- Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP thì Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và an ninh đối với cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Vì vậy, dự thảo Thông tư đã đặt ra những yêu cầu và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản trị hệ thống phần mềm quản lý lý lịch tư pháp, cơ quan quản lý lý lịch tư pháp trong việc đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống phần mềm quản lý lý lịch tư pháp (Điều 23); các biện pháp bảo vệ dữ liệu lý lịch tư pháp (Điều 24)
- Những cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc bảo vệ dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp như: thiết bị bảo vệ dữ liệu điện tử; biện pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn thông tin lý lịch tư pháp;  an toàn vật lý và môi trường; các biện pháp phòng chống virut; quản lý truy cập, quyền truy cập vào hệ thống phần mềm quản lý lý lịch tư pháp; cơ chế xác thực thông tin và cơ chế sao lưu dự phòng dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử (Điều 25 –Điều 31).
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia xin kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, quyết định.

	Nơi nhận:

- Như trên; 
- Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ (để b/c);

- Lưu: VT Trung tâm LLTPQG.
	GIÁM ĐỐC

Đặng Thanh Sơn


PAGE  
1

